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CHƯƠNG TRÌNH 
 

- Làm dấu: Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến… 

 

 - Đọc Kinh cầu cho Thượng Hội Đồng 

(Adsumus Sancte Spiritus) 
 

Lạy Chúa Thánh Thần, này chúng con đang hiện 

diện trước nhan Chúa, khi cùng nhau tụ họp nhân 

danh Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng hướng dẫn chúng 

con, xin hãy ngự trị trong tâm hồn chúng con; xin dạy 

chúng con lối đường phải đi, và cách bước đi trên 

đường lối đó. Chúng con yếu đuối và tội lỗi, xin đừng 

để chúng con gây xáo trộn; đừng để chúng con u mê 

sa nẻo đường lầm, cũng đừng để chúng con làm theo 

thiên kiến. Xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa sự 

hiệp thông giữa chúng con, để chúng con có thể cùng 

tiến đến cuộc sống vĩnh cửu, và không lạc xa khỏi con 

đường chân lý và ngay thật. Chúng con cầu xin Chúa, 

là Đấng hoạt động mọi nơi mọi thời, trong sự thông 

hiệp với Chúa Cha và Chúa Con, mãi mãi đến muôn 

đời. A-men.  

 

- Suy niệm theo ngày… 



3 

 

Ngày Thứ Nhất: Xin Ơn Khôn Ngoan 
 

Suy niệm: Ơn khôn ngoan (Wisdom, don de sagesse) là 

ơn thượng trí, ơn cao minh, ơn “biết” Chúa thật sự, biết theo 

nghĩa Thánh Kinh, như A-đam biết E-va, và sinh ra Ca-in. Ơn 

khôn ngoan cho ta biết Chúa thật sự bằng cách bay vút lên cao 

để sống thân mật, sống kết hợp, sống kề cận ở ngay bên Chúa, 

nếm được Chúa, và cảm được Người. 

 

Ơn khôn ngoan giúp trí năng dựa vào những nguyên lý 

tối thượng, lẽ thật cao vời, để nhận ra Thiên Chúa, nhận ra 

những mầu nhiệm cao cả trong trạng thái chiêm niệm hoan lạc. 

Chẳng hạn, khi chiêm niệm về cuộc đời Chúa Ki-tô, thánh Gio-

an đã lấy “tình yêu” làm tâm điểm diễn tả mọi hoạt động của 

Chúa. Vô tri bất mộ, không hiểu thì không mến, ơn khôn ngoan 

giúp ta càng hiểu biết Chúa hơn, và càng yêu mến Chúa nhiều 

hơn. 

 

Đọc Kinh: Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh 

 

Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa Thánh Thần! Xin ban cho 

chúng con ơn khôn ngoan, để chúng con hiểu rằng: Hội Thánh 

là Thân Thể mầu nhiệm, hầu chúng con biết sống thông hiệp 

với nhau, cùng nhau bước đi trong tình hiệp nhất, và đồng hành 

với nhau trong đức ái, là mục tiêu đầu tiên và nền tảng của tiến 

trình Hiệp Hành của Giáo Hội. Nhờ ơn soi sáng của Ngài, xin 

cho chúng con đừng rơi vào cạm bẫy phe cánh và cục bộ, cũng 

như cám dỗ độc đoán và độc tài, khi nắm quyền lực trong tay. 

A-men. 
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Ngày Thứ Hai: Xin Ơn Thông Hiểu 

 

Suy niệm: Ơn thông hiểu (Understanding, don d’intelli-

gence) giúp ta hiểu biết các lẽ đạo, nhận biết các mầu nhiệm. 

Ơn này rất cần thiết cho mọi tín hữu vì nghĩa vụ phải sống đạo 

và truyền đạo. Có hiểu mới sống đúng tinh thần, mới nói cho kẻ 

khác hiểu được. Muốn tăng triển ơn này, ta phải yêu mến các 

chân lý mặc khải, năng học hỏi Giáo Lý và Thánh Kinh. 

 

Đây chính là ơn thấu hiểu, không phải là hiểu biết thông 

thường qua các thụ tạo, nhưng là sự hiểu biết thấu đến chính 

Đấng Tạo Hoá nhờ những mặc khải của Người. Nói rõ hơn, ơn 

này đòi hỏi ta phải tin. Tin Thiên Chúa là Lời, Lời nói với 

chúng ta, cụ thể là tin Thánh Kinh là Lời ngỏ, là bức thư tình 

của Chúa nói với nhân loại. Ơn này cũng còn có nghĩa là khả 

năng hiểu và giải thích Thánh Kinh. 

 

Đọc Kinh: Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh 

 

Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa Thánh Thần! Xin ban cho 

chúng con ơn thông hiểu, để chúng con hiểu rõ được ơn gọi và 

sứ mạng của mình trong lòng Giáo Hội. Nhờ bí tích rửa tội, tất 

cả chúng con đều được sai đi loan báo Tin Mừng, cùng nhau thi 

hành một sứ mạng chung: là làm chứng cho Đức Ki-tô. Vì thế, 

trong tiến trình Hiệp Hành, tất cả chúng ta được kêu gọi: cùng 

cộng tác xây dựng Giáo Hội với tất cả tình yêu, và tinh thần 

trách nhiệm, như các chi thể trong cùng một thân thể duy nhất. 

Xin cho chúng con chân thành và hăng hái, cùng nhau tham gia 

và đóng góp, để xây dựng Thân Thể mầu nhiệm Đức Ki-tô là 

Hội Thánh. A-men. 
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Ngày Thứ Ba: Xin Ơn Lo Liệu 
 

 Suy niệm: Ơn lo liệu (Counsel, don de conseil) dịch rõ 

hơn phải là ơn chỉ giáo, chỉ cho biết đi đúng đường. Trong Tam 

Quốc Chí, Khổng Minh Gia Cát Lượng trao cho Triệu Tử Long 

trên đường sang Đông Ngô 3 túi gấm, trong đó có sẵn những 

chỉ dẫn. Khi cần thì cứ mở túi gấm, mở cẩm nang, để biết phải 

làm gì. Vì thế, ơn lo liệu tức là ơn túi gấm, ơn cẩm nang, ơn chỉ 

giáo, ơn phân định, ơn hiểu biết ý Chúa trong từng trường hợp 

cụ thể, để rồi nhờ ơn sức mạnh Chúa ban, mà ta có dũng khí để 

thi hành điều Chúa muốn. 

 

Ơn biết lo liệu giúp ta cân nhắc, tính toán để phân định 

điều nên, lẽ thiệt; điều tốt, việc xấu. Có khi Chúa Thánh Thần 

ban ơn này cho ta một cách đặc biệt khiến ta thấy ngay việc 

phải làm, trực giác ngay điều phải nói. Các Thánh Tử đạo luôn 

được ơn này khi đứng trước quan quyền. Ơn này sẽ giúp ta tìm 

ra những giải pháp hợp với đạo lý, lẽ trời. Các cha giải tội, cha 

linh hướng rất cần ơn này để hướng dẫn người khác phân định 

ý Chúa. Muốn phát triển ơn này, ta phải biết nhận mình hèn 

kém, cần ơn Chúa giúp, rồi ra sức học hỏi Thánh Kinh, Giáo Lý 

để có những nguyên tắc đúng đắn giúp phân định mọi việc theo 

đúng ý Chúa. 

 

Đọc Kinh: Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh 

 

Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa Thánh Thần! Xin ban cho 

chúng con ơn lo liệu, để chúng con biết biện phân đâu là ý 

Chúa muôn nói với chúng con ngay tại một thời điểm, hay một 

hoàn cảnh cụ thể nào đó. Trong tiến trình Hiệp Hành, chúng 

con đều có chung một sứ mạng, nhưng mỗi người có sứ vụ 

riêng, như mỗi chi thể có chức năng riêng trên cùng một thân 

thể. Xin cho chúng con biết quy hướng sứ vụ riêng về một sứ 

mạng chung: là phục vụ, và xây dựng Giáo Hội. A-men. 
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Ngày Thứ Tư: Xin Ơn Sức Mạnh 
 

Suy niệm: Ơn sức mạnh (Fortitude, don de force) giúp 

ta thêm can đảm, khiến ta có đủ nghị lực để chịu đựng hoặc đối 

phó với mọi tình thế theo ý Chúa. Các vị tử đạo có thể có lòng 

gan dạ, can đảm tự nhiên, nhưng chưa đủ, phải có ơn sức mạnh 

trợ giúp mới vui vẻ, sung sướng bước ra pháp trường. Trong 

cuộc sống, ta gặp biết bao nguy nan thử thách, phải có ơn sức 

mạnh, ta mới giữ vững được đức tin. 

  

Thực vậy, ý Chúa nhiều khi chẳng dễ chút nào, phải 

dũng cảm lắm ta mới thực hiện được. Chúa Giê-su đã nói: Từ 

ngày Gio-an Tẩy Giả đến giờ, Nước Trời ở dưới sức cường 

bạo, và chỉ những ai mạnh bạo mới được vào Nước Trời (x. Mt 

11,12). Một chỗ khác, Chúa Giê-su nói: Không phải cứ kêu: 

“Lạy Chúa, lạy Chúa” mà được vào Nước Trời, nhưng là thi 

hành ý của Chúa Cha (x. Mt 7,21). Kết nối 2 câu này lại, ta thấy 

phải dũng cảm lắm, ta mới thực thi được ý Chúa, để có thể 

chiếm được Nước Trời. 

 

Đọc Kinh: Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh 

 

Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa Thánh Thần! Xin ban cho 

chúng con ơn sức mạnh, để trong tiến trình Hiệp Hành, 

chúng con dám can đảm lên tiếng vì lợi ích của Giáo Hội. Xin 

cho chúng con nói lên tiếng nói của mình, với tinh thần xây 

dựng, và thái độ cảm thông, nhưng không đồng lõa, để Giáo 

Hội ngày càng trở nên “xinh đẹp, lộng lẫy, không tỳ ố, không 

vết nhăn, hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện 

và tinh tuyền”. A-men. 
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Ngày Thứ Năm: Xin Ơn Suy Biết 
 

Suy niệm: Ơn suy biết (Knowledge, don de science) 

giúp ta nhận biết có Thiên Chúa. Nhìn bên trong chiếc đồng hồ 

với các bánh xe ăn khớp nhau, ta suy biết có người làm ra chiếc 

đồng hồ. Nhìn trời đất muôn vật với trật tự lạ lùng, ta suy biết 

có Đấng Tạo Hoá. Đây là cách nhận biết Thiên Chúa sơ đẳng 

nhất: biết Thiên Chúa qua thiên nhiên, biết Tạo Hoá qua thụ 

tạo. 

 

Ơn suy biết giúp trí năng thông minh, hiểu biết mối 

tương quan giữa Thiên Chúa và vạn vật, biết sử dụng của cải 

đời này cho hợp với thánh ý Chúa, biết tìm những phương thế 

giúp ích phần rỗi và tránh những cản trở quấy rối tâm hồn ta. 

Ơn này giúp ta giải thoát khỏi những ràng buộc vật chất, sử 

dụng của cải đời này để “mua” lấy nước Thiên Đàng. Để phát 

triển ơn này, ta nên suy ngẫm về giá trị hữu hạn của vật chất, sự 

chóng qua của đời này. 

 

Đọc Kinh: Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh 

 

Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa Thánh Thần! Xin ban cho 

chúng con ơn suy biết, để chúng con nhận biết rằng: quê 

hương đích thực của chúng con ở trên trời, để trong tiến trình 

Hiệp Hành, mọi bàn thảo, quyết nghị, và đúc kết của chúng 

con đều hướng về trời cao. Xin cho chúng con biết nhìn lên 

Đức Giê-su chịu đóng đinh, với lưỡi đòng đâm thấu con tim, 

máu cùng nước chảy ra, khai sinh Giáo Hội. Trong tiến trình 

Hiệp Hành, xin cho chúng con không quên điểm hẹn sau cùng 

chính là Thánh Giá có Thiên Chúa chịu treo lên và hiến mình vì 

Giáo Hội. A-men. 
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Ngày Thứ Sáu: Xin Ơn Đạo Đức 

 
Suy niệm: Ơn đạo đức (Piety, don de piété) nên dịch là 

ơn hiếu thảo, ơn sùng hiếu. Ơn này nâng đỡ tâm tình yêu mến 

Chúa, yêu mến việc đạo đức, phát triển đức thờ phượng, tôn 

trọng những người, những vật đã được thánh hiến như linh 

mục, nhà thờ, ảnh tượng… Lòng mộ mến, yêu mến Thiên Chúa 

cần thiết phải đi đôi với những việc tôn thờ bên ngoài. Ơn này 

giúp ta sống hiếu thảo như người con đối với Thiên Chúa và 

biết dùng miệng lưỡi cao rao danh Người. Ta nên dùng những 

đoạn Thánh Kinh nói về tình phụ tử của Thiên Chúa để suy 

niệm mà làm triển nở ơn này. 

Ơn đạo đức chính là Đạo làm con. Một người con năng 

đến với cha là người con có hiếu. Ơn thứ bảy cho ta kính sợ 

Chúa, nhưng không phải kính sợ Chúa như một ông chủ hà 

khắc. Ơn kính sợ Chúa cộng với ơn sùng hiếu này khiến ta kính 

sợ Chúa như người Cha của chúng ta. Đây phải là một ơn riêng 

của Chúa Thánh Thần khiến ta mới có thể dám gọi Thiên Chúa 

là Cha của mình (x. Ga 4,6; Rm 8,15). Một khi ta có lòng hiếu 

thảo đối với Cha, chúng ta cũng biết mở lòng ra đón nhận và 

yêu mến những người xung quanh vì họ là anh chị em của ta, 

con cùng một Cha. 

 

Đọc Kinh: Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh 

 

Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa Thánh Thần! Xin ban cho 

chúng con ơn đạo đức, để chúng con nhận biết Chúa là Cha, 

còn tất cả đều là anh chị em của nhau. Chính trong ngày khai 

sinh Hội Thánh, Chúa đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết 

Thiên Chúa, và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại, để chúng 

con tuyên xưng cùng một đức tin. Trong tiến trình Hiệp Hành, 

xin cho đôi mắt chúng con hướng nhìn về Chúa, như con thơ 

hướng về Cha hiền để tuyệt đối phó thác chương trình Hiệp 

Hành của Giáo Hội trong tay Cha lành. A-men. 
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Ngày Thứ Bảy: Xin Ơn Kính Sợ 
 

Suy niệm: Ơn thứ bảy là ơn kính sợ Chúa (Fear of the 

Lord, don de crainte). Đây là ơn mà đọc lên chúng ta hiểu ngay 

muốn nói gì. Kính sợ là úy kính, một tâm tình mà ta cần phải có 

để tránh sự hỗn loạn, và vô trật tự. Khi một người nào đó ngang 

tàng, coi trời bằng vung, không biết sợ là gì, thì người ấy bất 

chấp mọi sự để làm những gì mình muốn kể cả những việc phi 

pháp. 

  

Ơn kính sợ nâng đỡ tâm tình kính sợ và yêu mến Thiên 

Chúa. Kính sợ vì Thiên Chúa Chí Thánh, Chí Công; Yêu mến 

vì Người là Cha giàu lòng thương xót. Không phải vì Thiên 

Chúa là Cha chúng ta, nên chúng ta được phép có những cử chỉ 

bất kính, không chuẩn bị tâm hồn, ăn mặc lôi thôi khi đến nhà 

thờ, hoặc cứ mặc tình phạm tội vì ỷ lại lòng thương xót của 

Chúa. Trái lại, ta phải kính sợ Người vì Người là Đấng thưởng 

phạt và phải yêu mến Người vì Người là Cha nhân lành. 

 

Đọc Kinh: Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh 

 

Lời Nguyện Kết: Lạy Chúa Thánh Thần! Xin cho 

chúng con ơn kính sợ Cha hiền vì lòng yêu mến, và hết lòng 

yêu thương nhau vì là con cùng một Cha, để chúng con hăng 

hái ra đi rao giảng Lòng Thương Xót và Tin Mừng cứu độ của 

Cha. Trong tiến trình Hiệp Hành, chúng con nài xin Chúa 

Thánh Thần tiếp tục công trình mà Ngài đã thực hiện, và tuôn 

đổ muôn ơn lành cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới, để tất 

cả cùng nắm tay nhau: hiệp thông, tham gia, và thực thi sứ 

mạng Hiệp Hành, hầu công trình Hiệp Hành của Giáo Hội 

sinh được nhiều hoa trái tốt đẹp như lòng Chúa ước mong. A-

men. 


